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      Bộ môn Kế toán quản trị – Trường ĐH Duy Tân
Kế toán quản trị (KTQT) doanh nghiệp (DN) là một bộ phận cấu thành quan trọng của hệ công cụ quản lý kinh tế, tài chính và có vai trò quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế, tài chính trong DN, đồng thời cung cấp thông tin để thực hiện mục tiêu quản trị DN nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. KTQT sử dụng hệ thống kế toán trách nhiệm (KTTN) để phân loại cấu trúc tổ chức thành các trung tâm trách nhiệm, trên cơ sở đó đánh giá kết quả của từng bộ phận dựa trên trách nhiệm được giao cho bộ phận đó. Bên cạnh đó, do sự tác động của khủng hoảng kinh tế, sự phá sản của các tập đoàn, sự lừa dối cổ đông, lừa dối khách hàng, lừa dối các tổ chức xã hội và môi trường của các tập đoàn... đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng về an sinh xã hội, về sức khỏe cộng đồng, về môi trường sinh thái, về việc làm của người lao động... Chính điều này, chính trong khoảng thời gian này, vấn đề trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, kế toán trách nhiệm xã hội đã thu hút nhiều học giả, nhà nghiên cứu tham gia và phát triển.
1. Khái niệm về kế toán trách nhiệm xã hội
Kế toán trách nhiệm là hệ thống thu thập, xử lý và truyền đạt thông tin có thể kiểm soát theo phạm vi trách nhiệm của nhà quản trị. Thông tin có thể kiểm soát là những thông tin về doanh thu, chi phí, vốn đầu tư...mà nhà quản trị có thể đưa ra các quyết định tác động lên nó. Thông tin có thể kiểm soát cụ thể đối với từng nhà quản trị là gì (doanh thu, chi phí hay vốn đầu tư...) phụ thuộc vào trách nhiệm quản lý của nhà quản trị đó.(Theo TS. Lê Đình Trực)
Kế toán trách nhiệm là một nội dung cơ bản của kế toán quản trị, do vậy quá trình hình thành và phát triển của kế toán trách nhiệm gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của kế toán quản trị. Kế toán trách nhiệm được đề cập đầu tiên ở Mỹ vào năm 1950 trong tác phẩm "Basic organizational planning to tie in with responsibility accounting" của Ailman, H.B.1950. Từ đó đến nay, vấn đề kế toán quản trị được quan tâm nhiều với những quan điểm khác nhau bởi những tác giả khác nhau ở nhiều quốc gia trên thế giới.
Kế toán trách nhiệm xã hội, hay kế toán phát triển bền vững, hay kế toán xã hội và môi trường về cơ bản đều là: Cung cấp thông tin về mặt xã hội, về môi trường, về  tình hình và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cho nhà quản trị và các đối tượng khác có liên quan. Những đối tượng này, doanh nghiệp có trách nhiệm ràng buộc về mặt pháp lý,  hoặc có trách nhiệm mang tính tự nguyện. Trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển, kế toán trách nhiệm xã hội quan tâm, chú trọng đến những khía cạnh về môi trường, vì vậy thuật ngữ thường được các nhà nghiên cứu, các nhà quản trị sử dụng là Kế toán xã hội và môi trường, và kế toán môi trường là một bộ phận của kế toán trách nhiệm xã hội. Trong giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp, các quốc gia và toàn thế giới quan tâm, chú trọng đến sự phát triển bền vững và đạt được mục tiêu phát triển bền vững, thì thuật ngữ thường được sử dụng hơn là Kế toán phát triển bền vững. Xét về mặt bản chất, Kế toán trách nhiệm xã hội là khoa học quan sát, đo lường, tính toán, ghi chép, phản ánh, tổ chức, xử lý và phân tích thông tin về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cam kết như: Trách nhiệm bảo vệ môi trường, trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng xã hội, trách nhiệm với nhà cung cấp, trách nhiệm với người lao động, trách nhiệm bảo đảm lợi ích và an toàn cho người tiêu dùng...trong mối quan hệ với kết quả, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà quản trị, các cơ quan chức năng và các thành phần khác có liên quan.
2. Nội dung và vai trò của kế toán trách nhiệm xã hội
Trách nhiệm (responsibility) là một khái niệm rất rộng và được nhiều khoa học cùng nghiên cứu. Xã hội học coi trách nhiệm xã hội như một sự cam kết về tinh thần, đạo đức, văn hoá đối với gia đình, cộng đồng địa phương và toàn xã hội, nhân viên, môi trường. Trong nền kinh tế thị trường, mọi cá nhân và doanh nghiệp đều hành xử sao cho có lợi nhất cho mình trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Kinh tế thị trường ngày nay đã hình thành một hệ thống các quy định pháp luật chi tiết nhằm chế định hành vi của các bên tham gia và bảo vệ lợi ích của cộng đồng, của xã hội. Các quy định đó đã giảm bớt đáng kể những hành vi vô trách nhiệm một cách thái quá của những người có quyền lực trong hệ thống chính trị và doanh nghiệp. Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility CSR) có thể được định nghĩa ngắn gọn như một sự cam kết của công ty trong ứng xử phù hợp với lợi ích của xã hội trong các hoạt động liên quan đến lợi ích của khách hàng, nhà cung ứng, nhân viên, cổ đông, cộng đồng, môi trường. Theo đó, trách nhiệm xã hội được coi là một phạm trù của đạo đức kinh doanh (Business Ethics), có liên quan đến mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Kế toán trách nhiệm xã hội phản ánh, lượng hóa thông tin về kinh tế, xã hội, môi trường của doanh nghiệp nhằm cung cấp cho các nhà quản trị và các đối tượng khác có liên quan đến doanh nghiệp, kế toán trách nhiệm xã hội bao gồm cả kế toán tài chính và kế toán quản trị về trách nhiệm xã hội. Theo hướng dẫn của dự án SIGMA Anh quốc, năm 2003, kế toán trách nhiệm xã hội thực hiện theo mô hình Trible Bottom Line (TBL) của John Elkington, có nội dung cơ bản là: Hạch toán tài sản và nguồn vốn; Hạch toán doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động; Hạch toán dòng tiền liên quan đến kinh tế, môi trường và xã hội, ở phạm vi tác động bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. 
Các chi phí về xã hội bao gồm: Chi phí chăm sóc sức khỏe, đào tạo và phát triển nhân viên;  chi phí chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; chi phí đóng góp cho phát triển cộng đồng; chi phí hoạt động từ thiện; tiền phạt do vi phạm chế độ bảo hiểm xã hội của nhà nước; chi phí phát sinh từ những vụ kiện dân sự, từ đình công, bất ổn chính trị; chi phí mà doanh nghiệp phải trả để giảm thiểu thiệt hại hoặc đền bù tự nguyện những thiệt hại cho các cá nhân, tổ chức, DN và chủ thể khác do những hoạt động làm ảnh hưởng môi trường và xã hội mà DN gây ra...
Các thu nhập, lợi ích xã hội bao gồm: Thu nhập tăng lên do uy tín của doanh nghiệp đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, do chăm sóc khách hàng, do quan tâm đến lợi ích của người lao động, do sản xuất sạch; thu nhập tăng lên từ tiết kiệm chi phí bảo hiểm do cải thiện sức khỏe và an toàn lao động, thu nhập từ việc tránh những khoản nộp phạt do vi phạm luật, thu nhập từ các giải thưởng, trợ cấp của Chính phủ về thành tích phát triển cộng đồng, xã hội...

Các tài sản và các khoản nợ về môi trường và xã hội bao gồm: Các tài sản vô hình (thương hiệu, sự trung thành của khách hàng, quy trình quản lý, kỹ năng làm việc của người lao động...), các khoản nợ tiềm tàng, nợ phải trả về xã hội, về môi trường liên quan đến chi phí xã hội và môi trường bên ngoài... 
Ngoài ra, Kế toán trách nhiệm xã hội cung cấp kỹ thuật để ghi nhận, phản ánh, trình bày các thông tin về tài sản, nguồn vốn, doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động liên quan đến kinh tế, môi trường và xã hội trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp.
Ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển, kế toán quản trị - kế toán trách nhiệm đã ra đời từ rất sớm và trở thành một môn khoa học được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Còn ở Việt Nam, kế toán quản trị - kế toán trách nhiệm còn khá mới mẻ. Xu hướng phát triển và hội nhập đặt kế toán trách nhiệm trong những vai trò và vị trí quan trọng.
Trong giai đoạn hiện nay, sự phát triển của kế toán trách nhiệm xã hội chú trọng theo hướng kế toán quản trị, nhằm giúp nhà quản trị thực hiện và đạt được mục tiêu phát triển bền vững. Nội dung kế toán quản trị trách nhiệm xã hội bao hàm cả nội dung kế toán quản trị về môi trường, kế toán quản trị chi phí và thu nhập về xã hội, ngoài ra nó còn có những nội dung phản ánh đặc thù về kế toán trách nhiệm xã hội: Đánh giá trách nhiệm xã hội của DN, vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) trong đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Để đánh giá trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý, nhà tư vấn... sử dụng các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tổng hợp liên kết tất cả các mặt kinh tế, môi trường và xã hội của DN.

Về việc vận dụng thẻ điểm cân bằng, tương ứng trên từng khía cạnh của Thẻ điểm cân bằng có các mục tiêu, thước đo từng mục tiêu, các chỉ tiêu cho thước đo, chương trình hành động cho từng mục tiêu cụ thể và ngân sách thực hiện chương trình hành động đó. Với ngân sách được ban điều hành công ty quy định để thực hiện các chương trình hành động cho các mục tiêu trên cơ sở các thước đo với những chỉ tiêu cụ thể.  Mục tiêu cho biết các tuyên bố chiến lược cần đạt được; thức đo cho biết việc thiết lập chỉ số hiệu suất (Key Performance Indicators – KPI) để đo lường kết quả đạt được mục tiêu hay không; chỉ tiêu cho biết mức độ kết quả cần đạt được và các sáng kiến cho biết những chương trình hành động để đạt được mục tiêu.  Có hai cách để triển khai tầm nhìn, mục tiêu, chiến lược về trách nhiệm xã hội của DN đó là: Bổ sung thêm các mục tiêu, thước đo, chỉ tiêu về xã hội, môi trường vào các phương diện tài chính, phương diện khách hàng, phương diện kinh doanh nội bộ; Xây dựng thêm phương diện xã hội, môi trường liên kết với bốn phương diện: tài chính, khách hàng, kinh doanh nội bộ, học tập.
3. Kết luận
Kế toán trách nhiệm  xã hội là một bộ phận không thể thiếu trong hệ thống kế toán DN. Nó đã phản ánh, lượng hóa thông tin về kinh tế, xã hội, môi trường của DN nhằm cung cấp cho các nhà quản trị và các đối tượng khác có liên quan đến DN nhằm hướng tới và đạt được mục  tiêu, chiến lược phát triển bền vững. 
Đối với Việt Nam, kế toán trách nhiệm là một lĩnh vực khá mới mẻ. Vì vậy, việc nghiên cứu và vận dụng kế toán trách nhiệm là một yêu cầu cấp thiết, đặc biệt là đối với các tổ chức, doanh nghiệp quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, cơ cấu tổ chức gắn với trách nhiệm của nhiều đơn vị, cá nhân. Việc áp dụng kế toán trách nhiệm xã hội còn hạn chế, và hầu như chưa được nghiên cứu, quan tâm nhiều. Trong tương lai, vai trò trách nhiệm xã hội của DN đối với cộng đồng càng cần được quan tâm thì kế toán trách nhiệm xã hội cũng cần được áp dụng một cách triệt để để đạt được các mục tiêu như mong muốn.
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